DANH MỤC VĂN BẢN CẦN THỰC HIỆN HỢP NHẤT NĂM 2019
(Tính từ 01/01/2019 đến 31/12/2019)

	STT
	Tên văn bản sửa đổi, bổ sung
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	1. 
	Thông tư 41/2019/TT-BCT bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Thông tư số 30/2018/TT-BCT ngày 01/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 107/2018/NĐ-CP ngày 15/8/2018 của Chính phủ về kinh doanh xuất khẩu gạo
	16/12/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	2. 
	Thông tư 41/2019/TT-BCT bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Thông tư số 15/2013/TT-BCT ngày 15/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về xuất khẩu than
	16/12/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	3. 
	Thông tư 41/2019/TT-BCT bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Thông tư số 10/2011/TT-BCT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất, nhập khẩu theo Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương
	16/12/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	4. 
	Thông tư 41/2019/TT-BCT bổ sung Danh mục chi tiết theo mã số HS của hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2009/TTLT-BCT-BTC ngày 23/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Công Thương và Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc cấp chứng nhận và thủ tục nhập khẩu, xuất khẩu kim cương thô nhằm thực thi các quy định của quy chế chứng nhận quy trình Kimberley 
	16/12/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Công Thương

	5. 
	Thông tư 17/2019/TT-BTTTT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 17/2012/TT-BTTTT ngày 05/11/2012 quy định việc tổ chức và đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai
	10/12/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Thông tin và Truyền thông

	6. 
	Thông tư 34/2019/TT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2014/TT-BGTVT ngày 12/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu khách cao tốc giữa cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới
	06/9/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Giao thông vận tải

	7. 
	Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều khoản Thông tư 04/2019/TT-BKHĐT ngày 25/01/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dường và thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu
	29/7/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	8. 
	Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT bãi bỏ Điều 1 và Điều 3 Thông tư 08/2018/TT-BKHĐT ngày 27/12/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	29/7/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	9. 
	Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Khoản 2 và Khoản 3 Điều 4 Thông tư 06/2017/TT-BKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư 
	29/7/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	10. 
	Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Điều 7 Thông tư 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14/02/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia
	29/7/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	11. 
	Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 13 Thông tư 08/2014/TT-BKHĐT ngày 26/11/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 216/2013/NĐ-CP ngày 24/12/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Kế hoạch và Đầu tư 
	29/7/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	12. 
	Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT sửa đổi Điểm d Khoản 2 Điều 7


của Thông tư 06/2014/TT-BKHĐT ngày 14/10/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 216/2013/NĐ-CP và Nghị định số 07/2012/NĐ-CP 
	29/7/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	13. 
	Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung Điều 25 của Thông tư 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã 
	29/7/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	14. 
	Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT bổ sung Điều 17 của Thông tư số 02/2013/TT-BKHĐT ngày 27/3/2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Chiến lược Phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011-2020
	29/7/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	15. 
	Thông tư 09/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản, điểm của Thông tư 09/2009/TT-BKH ngày 30/10/2009 hướng dẫn thực hiện dự án thuộc các Chương trình tín dụng chuyên ngành thuộc nguồn vốn vay Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)
	29/7/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư

	16. 
	Nghị định 47/2019/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2016/NĐ-CP ngày 01/02/2016 của Chính phủ quy định về cơ quan thuộc Chính phủ
	05/6/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nội vụ

	17. 
	Thông tư 06/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức
	01/6/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nội vụ

	18. 
	Thông tư 03/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Thông tư số 15/2001/TT-BTCCBCP ngày 11/4/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;
	14/5/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Nội vụ

	19. 
	Thông tư 07/2019/TT-BKHĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
	08/4/2019
	Chưa hợp nhất
	
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư


